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*1. Khái niệm tri thức bản địa 

Thuật ngữ “tri thức bản địa” được Robert 

Chambers dùng lần đầu tiên trong một ấn 

phẩm xuất bản năm 1979. Sau đó, được 

Brokensha và D.M.Warren sử dụng vào năm 

1980 và tiếp tục được sử dụng, phát triển 

cho đến ngày nay1. 

Về nguồn gốc ra đời của thuật ngữ: sau 

khi chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ trên phạm 

vi toàn thế giới vào cuối thập kỷ 50, đầu 

thập kỷ 60 của thế kỷ XX, các nước thế giới 

thứ 3 ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh 

mới giành được độc lập dân tộc, bắt đầu xây 

dựng lại đất nước. Trải qua một thời gian, 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội đã 

không thành công hoặc đạt được hiệu quả 

                                           

* TS. Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I. 

thấp, rõ rệt nhất là ở các quốc gia châu Phi. 

Nguyên nhân không phải do thiếu vốn hay 

thiếu chuyên gia, mà chỉ vì theo mô hình và 

kinh nghiệm của châu Âu, không chú ý đến 

đặc điểm văn hóa, kinh tế truyền thống của 

dân tộc. Từ đó, người ta mới nhận thức rằng,  

muốn phát triển kinh tế - xã hội nếu chỉ dựa 

vào khoa học hiện đại thì không đủ, mà phải 

bổ sung bằng các tri thức bản địa và kết hợp 

hai loại tri thức đó cho sự phát triển. 

Khác với “tri thức hàn lâm” được hình 

thành chủ yếu qua các nhà thông thái, được 

hệ thống hoá và truyền lại qua học vấn và 

sách vở. Tri thức bản địa được hình thành, 

tồn tại và phát triển trong quá trình lao động 

sản xuất, ứng xử với môi trường tự nhiên và 

 

Bảng 1: So sánh sự khác nhau giữa tri thức bản địa và tri thức khoa học 
 

Các lĩnh vực tri thức Tri thức bản địa Tri thức khoa học 

1. Phạm vi - Linh thiêng và thế tục cùng đồng hành; bao gồm cả 

siêu nhiên. 

- Hội nhập toàn thể, dựa vào hệ thống. 

- Được lưu giữ thông qua truyền miệng và trong các 

thực hành văn hoá. 

- Chỉ tính tới thế tục; loại trừ siêu nhiên. 

- Phân tích hay quy giản, dựa vào các tập hợp 

nhớ của cái toàn thể. 

- Được lưu giữ thông qua sách vở và máy 

tính. 

2. Mức độ chân lý - Được coi là chân lý 

- Chủ quan 

- Chân lý được thấy trong tự nhiên và trong niềm tin 

- Giải thích dựa vào ví dụ, kinh nghiệm và tục ngữ. 

- Được coi là tiếp cận gần nhất đến chân lý 

- Chân lý được tìm thấy từ sự lý giải của con 

người 

- Giải thích dựa vào giả thuyết, lý thuyết và 

quy luật 

3. Mục đích - Trí tuệ lâu dài  

- Thực tế cuộc sống và tồn tại 

- Có khả năng dự báo tốt ở địa phương (có giá trị về 

sinh thái) 

- Yếu hơn trong điều kiện ở các vùng xa, địa phương 

khác 

- Suy đoán ngắn hạn 

- Trừu tượng; trải qua kiểm tra 

- Có khả năng dự báo tốt trong điều kiện tự 

nhiên (có giá trị về duy lý) 

- Yếu trong việc sử dụng kiến thức địa 

phương 

4. Cách dạy và học - Lĩnh hội mất nhiều thời gian (kiến thức chậm) 

- Học thông qua cách sống, trải nghiệm và làm việc 

- Dạy thông qua ví dụ, làm mẫu, tôn giáo và kể chuyện 

- Được kiểm nghiệm thông qua các tình huống thực tế 

- Lĩnh hội nhanh (kiến thức nhanh) 

- Học thông qua giáo dục chính thức 

- Dạy thông qua sách giáo khoa 

- Được kiểm nghiệm giả tạo trong các kiểm tra 

Nguồn: Alan, R. Emery and Associates (1997). Guidelines for Environmental Assessments and Traditional Knowledge. A Report 

from the Centre for Traditional Knowledge of the World Council of Indigenous People, Ottawa, 1997, p 4 - 5. 
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xã hội của mọi thành viên trong cộng đồng, 

được bổ sung, hoàn thiện dần dần, được 

truyền từ đời này sang đời khác thông qua 

nhiều hình thức như: kinh nghiệm, ca hát, 

câu đố, tập tục, thói quen… Giữa tri thức 

bản địa  và tri thức khoa học có sự khác biệt. 

Về định nghĩa tri thức bản địa và vai trò 

của nói đối với sự phát triển trong xã hội 

đương đại cũng có rất nhiều ý kiến khác 

nhau. Theo TS. Mcelwee Pamela, một định 

nghĩa về tri thức bản địa là một thách thức. 

Một nhóm được Ủy ban quốc tế của các 

Hiệp hội khoa học, một cơ quan khoa học 

toàn cầu đã nói rằng: Kiến thức truyền thống 

là một khối tích lũy các kiến thức, hiểu biết, 

các tập quán và các cách diễn đạt được duy 

trì và phát triển bởi những con người có lịch 

sử lâu dài trong tương tác với môi trường tự 

nhiên. Những cách hiểu, lý giải và các ý 

nghĩa tinh vi này là một phần của một phức 

hệ văn hóa bao gồm ngôn ngữ, tên gọi và 

các hệ thống phân loại, các thói quen sử 

dụng tài nguyên, lễ nghi, tín ngưỡng và thế 

giới quan… Tri thức truyền thống tạo cơ sở 

cho việc ra quyết định của người địa phương 

về nhiều khía cạnh cơ bản của cuộc sống 

hàng ngày: săn bắn, đánh cá, hái lượm, nông 

nghiệp và chăn nuôi; chuẩn bị thức ăn, bảo 

tồn và phân phối thức ăn, xác định vị trí, lấy 

nước và dự trữ nước; đấu tranh chống lại 

bệnh tật và thương vong; giải nghĩa các hiện 

tượng thời tiết và khí tượng; sản xuất các 

công cụ và quần áo; xây dựng và bảo dưỡng 

nhà ở; định hướng và đi lại trên đất liền và 

biển; quản lý các mối quan hệ sinh thái của 

xã hội và tự nhiên, thích nghi với các thay 

đổi về môi trường, xã hội…2. 

Warren D. Micheal định nghĩa: tri thức 

bản địa là những hệ thống tri thức và thực 

nghiệm được phát triển qua nhiều thế hệ 

trong một lĩnh vực cụ thể tới một nền văn 

hóa chuyên biệt. Charles F. Keyes cho rằng, 

hệ thống tri thức truyền thống được coi là 

các tư tưởng thực nghiệm. Tư tưởng thực 

nghiệm là cách con người phát triển các ý 

tưởng, khái niệm và thái độ để thực hiện các 

hoạt động hằng ngày. Tư tưởng thực nghiệm 

thúc đẩy các nhu cầu cấp thiết của cuộc sống 

như sản xuất lương thực, thực phẩm, tổ chức 

không gian cư trú, chữa bệnh, duy trì các 

mối quan hệ xã hội. Một số nhà khoa học  

cho rằng, tri thức địa phương (tri thức bản 

địa) bao gồm cả kiến thức hiện đại mà người 

dân ứng dụng và sau đó thích nghi với xã 

hội của họ. Đó là những thông tin về các 

kiểu loại và chức năng khác nhau được phát 

triển trong quá khứ và tiếp tục được cải 

thiện và thích ứng trong bối cảnh mới3. 

Ngài Frederico Mayor (nguyên Tổng 

Giám đốc UNESCO) định nghĩa: "Dựa vào 

hàng thế kỷ sống gần gũi với thiên nhiên, 

các dân tộc bản địa trên thế giới sở hữu 

những kho tàng tri thức khổng lồ về môi 

trường. Sống trong tự nhiên và lớn lên cùng 

sự giàu có và đa dạng của hệ sinh thái phức 

tạp, họ có sự hiểu biết về những đặc tính của 

cây cối và động vật, các chức năng của hệ 

sinh thái và những kỹ thuật sử dụng và quản 

lý chúng một cách đặc thù và phù hợp. Ở 

cộng đồng nông thôn của các nước đang 

phát triển, người dân địa phương (có khi là 

hoàn toàn) sống dựa vào những sản vật địa 

phương từ thức ăn, thuốc chữa bệnh, nhiên 

liệu, vật liệu xây dựng và các sản phẩm 

khác. Tương thích với điều đó, kiến thức và 

quan niệm của người dân về môi trường và 

mối quan hệ của họ với môi trường trở 

thành những thành tố quan trọng, hình thành 

nên bản sắc văn hóa"4. 

Ngân hàng thế giới định nghĩa: "Tri thức 

bản địa là tri thức địa phương, là nền tảng cơ 

bản cho việc thiết lập các quyết định liên 

quan đến địa phương trên mọi lĩnh vực của 

cuộc sống đương đại, bao gồm quản lý các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, dinh dưỡng, 

thức ăn, y tế, giáo dục và trong các hoạt 

động xã hội và cộng đồng. Tri thức bản địa 

còn cung cấp các chiến lược nhằm giải 
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quyết các vấn đề đặt ra cho cộng đồng dân 

cư địa phương"5. 

Louise Grenier định nghĩa: "Kiến thức 

bản địa là vốn kiến thức duy nhất, truyền 

thống và của một địa phương, tồn tại và phát 

triển dưới các điều kiện cụ thể của những 

người dân bản địa trong một khu vực địa lý 

nhất định. Sự phát triển của hệ thống kiến 

thức bản địa trong tất cả các khía cạnh của 

cuộc sống, kể cả việc quản lý môi trường tự 

nhiên, từ lâu đã là một vấn đề sống còn đối 

với những con người đã sáng tạo ra chúng. 

Các hệ thống kiến thức bản địa cũng có tính 

động, kiến thức mới liên tục được bổ sung. 

Các hệ thống này luôn đổi mới trong lòng 

nó và cũng sẽ tiếp nhận, sử dụng và thích 

nghi với kiến thức bên ngoài nhằm phù hợp 

với điều kiện của địa phương"6. 

Trong những năm gần đây ở Việt Nam, 

cụm từ “tri thức bản địa”, “tri thức địa 

phương”, "tri thức dân gian" đã được sử 

dụng trong một số công trình nghiên cứu 

với nhiều tên gọi khác nhau: Lê Trọng Cúc 

đồng nhất “tri thức địa phương” với “văn 

hóa truyền thống”; Ngô Đức Thịnh gọi là 

“tri thức dân gian”, “tri thức địa phương”, 

“tri thức bản địa”; Hoàng Xuân Tý cho rằng 

ba khái niệm “kiến thức bản địa”,”kiến thức 

truyền thống” “kiến thức địa phương” gần 

đồng nghĩa với nhau; Phạm Quang Hoan 

gọi là “tri thức địa phương”, “tri thức bản 

địa”, “tri thức dân gian”, “tri thức tộc 

người”; Nguyễn Duy Thiệu gọi là “tri thức 

bản địa”, “tri thức dân gian”, “tri thức của 

người bản địa”.  

Từ những cách gọi khác nhau như trên, 

các nhà nghiên cứu có những quan niệm và 

cách hiểu khác nhau về nội hàm của cụm từ 

“tri thức bản địa”.  

GS.TS. Lê Trọng Cúc cho rằng: "Tri thức 

địa phương hay còn gọi là tri thức bản địa là 

hệ thống tri thức của các cộng đồng dân cư 

bản địa ở các quy mô lãnh thổ khác nhau. 

Tri thức địa phương được hình thành trong 

qúa trình lịch sử lâu đời, qua kinh nghiệm 

ứng xử với môi trường xã hội, được định 

hình dưới nhiều dạng thức khác nhau, được 

truyền từ đời này sang đời khác qua trí nhớ, 

qua thực tiễn sản xuất và thực hành xã hội. 

Nó hướng đến việc hướng dẫn và điều hòa 

các quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người 

và thiên nhiên"7.  

GS.TS Ngô Đức Thịnh cho rằng: "Tri 

thức bản địa là toàn bộ những hiểu biết của 

con người về tự nhiên, xã hội và bản thân, 

hình thành và tích luỹ trong quá trình lịch sử 

lâu dài của cộng đồng, thông qua trải 

nghiệm trong quá trình sản xuất, quan hệ xã 

hội và thích ứng môi trường. Nó tồn tại dưới 

nhiều hình thức khác nhau và truyền từ đời 

này sang đời khác bằng trí nhớ và thực hành 

xã hội"8.  

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu cho rằng: 

“Tri thức dân gian là một phức hệ những 

kinh nghiệm được truyền từ đời này sang 

đời khác. Nó cũng được hình thành trong thế 

ứng xử giữa hoạt động của con người với 

môi trường tự nhiên để kiếm sống. Tri thức 

dân gian cũng chỉ tồn tại trong từng điều 

kiện môi trường cụ thể. Bởi thế, nó cũng 

thường được gọi là tri thức bản địa hoặc cụ 

thể hơn là tri thức của người bản địa”9.  

PGS.TSKH. Trần Công Khánh và TS 

Trần Văn Ơn cho rằng: "Tri thức bản địa là 

hệ thống bao gồm rất nhiều lĩnh vực liên 

quan đến sản xuất, phong tục, tập quán, tín 

ngưỡng, sức khoẻ, tổ chức cộng đồng, của 

một tộc người hoặc một cộng đồng tại một 

khu vực địa lý cụ thể. Nó được hình thành 

trong quá trình sống và lao động của cả cộng 

đồng, từ đàn ông, đàn bà, người lớn tuổi đến 

trẻ em. Nó được lưu giữ bằng trí nhớ và lưu 

truyền bằng miệng"10.  

PGS.TS. Phạm Quang Hoan cho rằng: 

"Tri thức địa phương được hiểu ở các cấp độ 

khác nhau. Một là, “tri thức địa phương” 

(hay “tri thức bản địa”, “tri thức dân gian”, 

“tri thức tộc người”) là toàn bộ những hiểu 
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biết, những kinh nghiệm của một tộc người 

nhất định được tích lũy, chọn lọc và trao 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vốn 

tri thức đó phản ánh trong các lĩnh vực khác 

nhau của đời sống cộng đồng để mỗi tộc 

người sinh tồn, phát triển và thích nghi trước 

những biến đổi đã và đang diễn ra. Nói cách 

khác, tri thức địa phương là phương thức 

ứng xử, là đặc tính thích nghi với những 

điều kiện sinh thái nhân văn của mỗi tộc 

người. Cũng có thể coi đó là bản sắc văn 

hóa tộc người. Hai là, “tri thức địa phương” 

là tri thức của các cộng đồng tộc người cùng 

cộng cư trong một vùng sinh thái hay một 

vùng văn hóa nhất định. Trong trường hợp 

này, tri thức địa phương cũng phản ánh xu 

hướng giao lưu và biến đổi văn hóa hay 

thích nghi văn hóa giữa các tộc người…”11.  

John Ambler cho rằng: "Tri thức địa 

phương có thể được phân biệt làm hai loại 

chính. Một loại có thể gọi là “tri thức kỹ 

thuật”. Một loại khác có các tên gọi như: 

“luật lệ địa phương” hoặc là “phong tục” 

hay tục lệ. Thuộc về một số tri thức kỹ 

thuật của người vùng cao có sự hiểu biết 

chi tiết về tiềm năng của đất đai, về kỹ 

thuật trồng trọt, về chọn giống, về các loài 

động vật và thực vật. Thuộc về tục lệ không 

chỉ giới hạn trong các quy tắc sinh hoạt như 

cưới xin, thừa kế, ma chay và nếp nhà 

truyền thống. Tục lệ còn đóng vai trò quan 

trọng hơn trong nhiều hoạt động xã hội có 

tác động đến quản lý tài nguyên thiên nhiên 

địa phương. Tục lệ cũng có thể quy định 

quy chế khác nhau như: nguồn nước nào 

được phân phối cho hệ thống tươi tiêu ở 

vùng cao, ai được phép hoạt động ở khu 

rừng nào, bao nhiêu súc vật có thể chăn thả 

ở những đồng cỏ riêng, kỹ thuật canh tác 

nào được chấp nhận”12.  

Trong một nghiên cứu của Mugabe, ông 

đã chỉ ra sự khác biệt giữa tri thức bản địa 

và tri thức truyền thống. Tri thức bản địa là 

tri thức được duy trì và sử dụng bởi một 

nhóm người dân, những người tự nhận là 

người bản xứ của một địa phương dựa trên 

cơ sở kết hợp sự khác nhau về văn hóa và sự 

chiếm giữ lãnh thổ trước tiên liên quan tới 

số dân mới di cư đến trong một thời gian 

gần đây, với sự khác biệt của chính bộ phận 

này và nền văn hóa có ảnh hưởng lớn. Tri 

thức truyền thống, mặt khác, là tri thức 

được duy trì bởi các thành viên của một nền 

văn hóa khác biệt và/hoặc đôi khi đạt được 

bằng cách hướng đặc biệt tới nền văn hóa 

đó và liên quan đến chính nền văn hóa và 

môi trường địa phương mà nó tồn tại. Ông 

kết luận: "tri thức bản địa ăn khớp rõ ràng 

với sự phân loại tri thức truyền thống, 

nhưng truyền thống không tự động bản địa 

hóa". Vì vậy, tri thức bản địa đương nhiên 

là tri thức truyền thống, nhưng tri thức 

truyền thống không nghiễm nhiên là tri 

thức bản địa. Do đó, tri thức truyền thống là 

tổng hợp tất cả các kiến thức và thực hành, 

dù là hiện hữu hay tiềm ẩn, được sử dụng 

để giải quyết các nhân tố kinh tế - xã hội và 

sinh thái của cuộc sống.  

Trong nỗ lực phân biệt giữa tri thức bản 

địa và tri thức địa phương, Laungarasri trình 

bày rằng, tri thức bản địa thường liên quan 

đến tri thức truyền thống, chúng được coi là 

đồng nghĩa với nhau. Trong khi đó, tri thức 

địa phương được xác định là tri thức, bao 

gồm cả kiến thức hiện đại mà người dân ứng 

dụng và sau đó thích nghi với thế giới hiện 

đại của họ. Trong nghiên cứu của 

Laungarasri, tri thức địa phương bao gồm cả 

những kiến thức chung (thông thường) và 

những kiến thức riêng, bởi nó gồm sự tương 

tác giữa dạng tri thức "dân tộc" và "hiện 

đại". Định nghĩa tri thức địa phương của 

Laungarasri dường như có sự trùng hợp với 

định nghĩa tri thức truyền thống của Correa: 

tri thức truyền thống bao gồm những thông 

tin về các kiểu loại và các chức năng khác 

nhau được phát triển trong quá khứ và tiếp 

tục được cải thiện và thích nghi. Nó có thể 

được thể hiện dưới dạng thành văn và không 

thành văn. Nó cũng có thể có giá trị thương 
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mại tuỳ theo triển vọng và tính thông dụng 

của nó13.  

Tóm lại, tri thức bản địa là tri thức được 

hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, 

qua kinh nghiệm ứng xử của con người với 

môi trường và xã hội; được lưu truyền từ đời 

này qua đời khác qua trí nhớ, thực tiễn sản 

xuất và thực hành xã hội. Tri thức bản địa 

chứa đựng nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã 

hội như sản xuất nông nghiệp; cất trữ và chế 

biến thức ăn; thu hái, sử dụng cây thuốc và 

cách chữa bệnh; truyền thụ kiến thức qua 

các thế hệ trong giáo dục; bảo vệ, quản lý và 

khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; tổ chức quản lý cộng đồng, giá trị xã 

hội, các luật lệ truyền thống trong làng bản. 

Như vậy, có thể thấy, khái niệm về tri 

thức bản địa, tri thức địa phương, tri thức 

truyền thống… thường được sử dụng đổi lẫn 

cho nhau và nhiều nhà nghiên cứu đã đồng 

nhất các khái niệm này.  

2. Phân loại tri thức bản địa 

Theo Simon Brascoupe' và Howard 

Mann14, tri thức bản địa bao gồm các lĩnh 

vực: 1) Nông nghiệp và nghề làm vườn; 2) 

Thiên văn học; 3) Lâm nghiệp; 4) Sức khoẻ 

con người, những bài thuốc y học chữa bệnh 

truyền thống; 5) Kiến thức về những động 

vật, con cá và những hệ sinh thái; 6) Sử dụng 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường bền vững; 7)  Những hệ thống phân 

loại truyền thống cho sự sống và các nguồn 

tài nguyên khác; 8) Hệ thống kiến thức và 

những phong tục truyền miệng; 9) Tinh thần, 

niềm tin; 10) Các biểu tượng, ký hiệu; 11) 

Văn hóa và nghệ thuật truyền thống. 

Theo PGS.TS. Hoàng Xuân Tý15, tri thức 

bản địa bao gồm các lĩnh vực: 1) Tri thức về 

trồng trọt; 2) Tri thức về chăn nuôi; 3) Tri 

thức về quản lý rừng và tài nguyên cộng 

đồng; 4) Tri thức về dinh dưỡng và sức khoẻ 

con người; 5) Tri thức về tổ chức cộng đồng 

và truyền thụ kinh nghiệm cho con cháu. 

Theo GS.TS. Ngô Đức Thịnh16, tri thức 

bản địa bao gồm các lĩnh vực: 1) Tri thức về 

tự nhiên và môi trường (kể cả vũ trụ); 2) Tri 

thức về bản thân con người (cơ thể học, 

dưỡng sinh, trị bệnh); 3) Tri thức về sản 

xuất, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên; 4) Tri thức về ứng 

xử xã hội và quản lý cộng đồng; 5) Tri thức 

về sáng tạo nghệ thuật. 

Theo PGS.TS. Phạm Quang Hoan17, tri 

thức bản địa bao gồm các lĩnh vực: 1) Tri 

thức về sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, chủ yếu là rừng, đất đai 

và nguồn nước; 2) Tri thức trong sản xuất 

nông nghiệp; 3) Tri thức về các nghề thủ 

công truyền thống; 4) Tri thức về y học dân 

gian và chăm sóc sức khoẻ; 4) Tri thức về 

điều hành và quản lý xã hội.  

Như vậy, trong phương pháp tiến cận và 

phân tích của các nhà nghiên cứu ở Việt 

Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác 

nhau, thì việc phân loại tri thức bản địa vẫn 

chưa có sự thống nhất và cần phải tiếp tục 

thảo luận, nghiên cứu.  

3. Đặc điểm của tri thức bản địa 

Theo Alan, R. Emery và các cộng sự18, tri 

thức bản địa có những đặc điểm sau: 

- Kinh nghiệm thực tế, được truyền lại và 

trải nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

- “Sự am hiểu về vùng đất của mình”, từ 

những kiến thức về môi trường đến mối 

quan hệ giữa các yếu tố với nhau. 

- Tính tổng thể - nó không thể bị chia nhỏ 

và cũng không thể bị tách rời khỏi người 

nắm giữ nó. Nó bắt nguồn từ sức mạnh tinh 

thần, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc. Đó 

là một cách sống. 

- Một hệ thống có tính uỷ quyền. Nó đặt 

ra các quy tắc về việc sử dụng tài nguyên - 

đó là tôn trọng; là nghĩa vụ chia sẻ. Những 

kiến thức này có tính năng động, được tích 

lũy và có sự ổn định. Đó là chân lí. 
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- Một cách sống - khi sự thông thái là 
việc sử dụng kiến thức theo những cách 
đúng đắn. Đó là việc sử dụng cả trái tim và 
cái đầu cùng nhau. Nó bắt nguồn từ tinh 
thần mong muốn sinh tồn. 

- Đem lại sự tin cậy cho mọi người. 

Theo PGS.TS. Hoàng Xuân Tý19, tri thức 
bản địa có những đặc điểm sau:        

- Được hình thành và biến đổi liên tục 
qua các thế hệ trong một cộng đồng địa 
phương nhất định. 

- Có khả năng thích ứng cao với môi 
trường riêng của từng địa phương - nơi đã 
hình thành và phát triển kiến thức đó.   

- Được lưu giữ bằng trí nhớ và truyền bá 

từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng truyền 

miệng, thơ ca, tế lễ và nhiều tập quán khác. 

- Gắn liền và hòa hợp với nền văn hóa, 

tập tục địa phương, vì vậy khả năng tiếp thu, 

ứng dụng trong cộng đồng là rất dễ dàng. 

- Có giá trị cao trong việc xây dựng các 

mô hình phát triển nông thôn bền vững theo 

hướng người dân tham gia và ít tốn kém.     

Từ những đặc điểm trên, khi tiến hành 

nghiên cứu về tri thức bản địa của các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam nói chung và 

người Thái nói riêng, có thể thấy một số vấn 

đề sau: 

- Tri thức bản địa rất phong phú và đa 

dạng, tồn tại dưới nhiều hình thức: bằng văn 

bản, bằng các sản vật cụ thể, những sản 

phẩm của trí tuệ… 

- Tri thức bản địa dễ bị thất truyền. Có 

nhiều nguyên nhân: người giàu tri thức trong 

cộng đồng bị chết do tuổi già, chiến tranh 

hay dịch bệnh; có tri thức bị mất đi một cách 

tự nhiên do kỹ thuật không còn phù hợp 

hoặc công cụ sản xuất được cải tiến, các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, hoặc do 

cơ sở xã hội đã thay đổi… 

- Một số loại tri thức bản địa mang tính bí 
truyền. Tri thức loại này thường hướng về 

cây thuốc, việc chữa bệnh hoặc những bí 
quyết trong công nghệ sản xuất một loại sản 
phẩm nào đó trong cộng đồng. Do đó, độ rủi 
do trong việc thất truyền là rất lớn và điều 
này liên quan tới vấn đề bản quyền hay còn 
gọi là quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ của 
một số người trong cộng đồng 

- Tri thức bản địa thường có nhiều dị bản. 

Mỗi tri thức được một người (hay một nhóm 

người) tiếp nhận thông qua lăng kính chủ 

quan của mình, rồi lại truyền lại cho thế hệ 

sau theo cách hiểu, cách vận dụng của mình. 

Cứ như thế, nội dung tri thức ban đầu sau 

nhiều thế hệ bị biến dạng thành nhiều nội 

dung khác nhau (dị bản). Điều này cũng ảnh 

hưởng tới việc bảo tồn các giá trị của tri 

thức bản địa. 

- Mỗi loại tri thức bản địa thường phù 

hợp với văn hóa, môi trường tự nhiên, môi 

trường sống của một cộng đồng cụ thể. Nó 

là kết quả của việc đúc rút kinh nghiệm 

trong cuộc sống của các thành viên trong 

cộng đồng. Ở mỗi địa phương, tri thức của 

người dân thường hướng tới một vài lĩnh 

vực nhất định. Ví dụ, những người sống ở 

vùng biển thì có tri thức về biển, về cá…; 

những người sống ở miền núi có tri thức về 

rừng, cây, canh tác trên đất đồi núi… Vốn 

tri thức này cũng thay đổi theo sự phát triển 

của cuộc sống và nhận thức của người dân 

trong cộng đồng.                                                                                  

4. Tầm quan trọng của tri thức bản địa 

trong phát triển kinh tế xã hội 

Ngày nay, trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam, tri thức bản địa (tri thức địa phương, 

tri thức dân gian) ngày càng được chú ý 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hệ 

thống tri thức bản địa này thực tế đã phát 

triển bên ngoài và song song với hệ thống tri 

thức khoa học hiện đại của nhân loại. 

Do tri thức bản địa có tầm quan trọng lớn 

trong việc thực hiện các dự án phát triển 

mang tính bền vững, cho nên không những 

chỉ các nước đang phát triển, mà ở các nước 



Tri thức bản địa  61 

có nền khoa học phát triển, cao như Mỹ, 

Canađa, Hà Lan… cũng rất chú ý sưu tầm, 

phân tích và ứng dụng tri thức bản địa, nhằm 

tìm kiếm những giải pháp quản lý bền vững 

cổ truyền, cũng như giá trị của các tài 

nguyên mà khoa học hiện đại chưa biết tới. 

Hiện nay, trên thế giới có trên 3.000 chuyên 

gia tại 124 nước đang hoạt động trong lĩnh 

vực nghiên cứu tri thức bản địa. Một mạng 

lưới quốc tế nghiên cứu và sử dụng tri thức 

bản địa đã được thành lập năm 1987 thông 

qua Trung tâm kiến thức bản địa phục vụ 

phát triển nông nghiệp (CIKARD) ở đại 

học Iowa State (Mỹ); tại Hà Lan có Trung 

tâm thông tin về nông nghiệp bền vững và 

đầu tư thấp từ bên ngoài (ILEIA)… cũng là 

tổ chức đang tập trung sự chú ý vào kiến 

thức bản địa20. 

Việc phát huy và áp dụng tri thức bản địa 

trên thế giới đã mang lại nhiều thành công 

lớn. Đó là, việc hợp tác với người Eskimo (ở 

Canađa) trong việc tìm kiếm, theo dõi sự di 

chuyển của đàn cá voi để đánh số hiệu; việc 

hợp tác với thổ dân trên núi cao trồng khoai 

tây bằng hạt đã tạo được giống khoai sạch 

bệnh ở Pêru… Rất nhiều nghiên cứu cho 

rằng, đa dạng sinh học phải vận dụng tri 

thức bản địa nằm trong nền văn hoá của các 

tộc người địa phương. Tại Inđônêxia cũng 

như Ấn Độ và nhiều quốc gia khác ở châu Á 

đang cố gắng dựa vào tri thức của cư dân 

bản địa để bảo vệ rừng, duy trì đa dạng sinh 

học mà người dân bản địa là lực lượng tham 

gia chính… Như vậy, rõ ràng tri thức bản 

địa không những chỉ có giá trị phục vụ các 

giải pháp phát triển, mà nó còn là kho báu 

văn hoá cần được bảo vệ và sử dụng thật 

hữu ích21. 

Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cho 

rằng, kiến thức bản địa hay kiến thức địa 

phương là vốn kiến thức của một nền văn 

hóa hay xã hội nhất định. Nó dường như 

tương phản với kiến thức được tạo ra ở hệ 

thống các trường đại học quốc tế, các viện 

nghiên cứu và các công ty tư nhân. Kiến 

thức bản địa được sử dụng ở cấp địa phương 

bởi các cộng đồng ở các quốc gia đang phát 

triển như là cơ sở trong các quyết sách đối 

với các vấn đề liên quan tới an ninh lương 

thực, y tế và thú y, quản lý giáo dục, quản lý 

nguồn tài nguyên và các hoạt động sống còn 

khác. Việc khai thác kiến thức bản địa sẽ tạo 

ra thế mạnh cho các cộng đồng địa phương 

và có thể góp phần nâng cao hiệu quả của 

việc trợ giúp trong xóa đói giảm nghèo. 

Lợi ích lớn lao từ việc khai thác, sử dụng 

tri thức bản địa từ lâu đã được cộng đồng 

thế giới thừa nhận. Theo thống kê của Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO), chỉ tính riêng 

trong lĩnh vực y học cổ truyền, năm 1999, 

Trung Quốc đã thu được 6 tỷ USD, châu Âu 

thu được 11,9 tỷ USD (trong đó, Đức chiếm 

38%, Pháp chiếm 21 % và Anh chiếm 12%). 

Ở Việt Nam, riêng năm 2003 người ta đã tập 

hợp được 39.381 bài thuốc cổ truyền của 54 

dân tộc, sản lượng xuất khẩu dược liệu cổ 

truyền đạt khoảng 10.000 tấn, đóng góp vào 

kim ngạch xuất khẩu 10 - 20 triệu USD. Giá 

trị thương mại của tri thức bản địa trên thực 

tế còn lớn hơn rất nhiều, chúng ta thử hình 

dung toàn thế giới phải sử dụng thuốc tân 

dược với chi phí tốn kém thay vì sử dụng 

thuốc cổ truyền với chi phí thấp. Đặc biệt, 

trong bối cảnh hiện nay, với khoảng 80% 

dân số thế giới sử dụng thuốc cổ truyền để 

chăm sóc sức khoẻ. Các sản phẩm khai thác 

tri thức bản địa khác (sản phẩm lưu niệm thủ 

công, sản phẩm của làng nghề truyền thống, 

tác phẩm văn hóa dân gian…) cũng mang lại 

những lợi ích kinh tế to lớn. 

Những số liệu nói trên mới chỉ phản ánh 

một phần lợi ích kinh tế mà tri thức bản địa 

mang lại, càng không thể phản ánh hết 

những lợi ích về văn hóa, xã hội. Nói cách 

khác, khó có thể đánh giá đầy đủ giá trị to 

lớn về nhiều mặt của tri thức bản địa và việc 

khai thác tri thức bản địa. Hơn thế nữa, ngày 

nay tri thức bản địa được coi là một trong 

những lợi thế so sánh của một số nước đang 

phát triển, trong đó có Việt Nam, tạo lợi thế 
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để các nước đó hội nhập với thị trường toàn 

cầu và từ đó thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, 

lạc hậu22. 

Mối quan tâm tới sự đóng góp của kiến 

thức bản địa tới việc hiểu biết hơn về sự 

phát triển bền vững đã được dấy lên qua 

cuộc Hội thảo của Liên Hợp Quốc về vấn đề 

môi trường và phát triển UNCED vào năm 

1992. UNCED nhấn mạnh vấn đề cấp thiết 

cần phải phát triển một cơ chế nhằm bảo vệ 

sự đa dạng sinh học của trái đất. Rất nhiều 

văn bản được thông qua tại UNCED cho 

thấy cần phải bảo tồn vốn kiến thức và môi 

trường đang bị mất đi trong các cộng đồng.  

Kiến thức bản địa có tính động. Nó là kết 

quả của một quá trình tích luỹ kinh nghiệm, 

đổi mới và thích nghi một cách liên tục. 

Chính những điểm này đã cho thấy kiến 

thức bản địa có thể hòa nhập được với khoa 

học và kỹ thuật. Hội thảo thế giới về khoa 

học (Budapest, 1999) đã đưa ra rằng, kiến 

thức khoa học và kiến thức truyền thống cần 

phải được hòa nhập trong các dự án đa 

ngành giải quyết các vấn đề liên quan như 

văn hóa, môi trường và sự phát triển trong 

các lĩnh vực bảo tồn sự đa dạng sinh học, 

quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

nắm bắt được các hiểm họa tự nhiên và giảm 

thiểu tác động của chúng. 

Các cộng đồng địa phương và các bên 

liên quan khác cần phải tham gia những dự 

án này. Các chuyên gia về phát triển xem 

kiến thức bản địa như là một nguồn dự trữ 

chưa được sử dụng và là vô giá, đã ban tặng 

cho các quốc gia đang phát triển một tài sản 

đầy quyền năng. Cũng vì lý do này, chúng ta 

không thể bỏ qua sự đóng góp tích cực của 

kiến thức bản địa đối với các chiến lược 

quản lý, sự tồn tại bền vững và hiệu quả của 

địa phương23. 

Tuy nhiên, tri thức bản địa cũng có những 

mặt hạn chế. Sự hạn chế này xuất phát từ 

đặc tính địa phương (tính bản địa, tính tộc 

người) của nó rất cao, nên khó phổ biến 

rộng rãi đến các tộc người khác, vùng khác. 

Nhiệm vụ của các nhà khoa học là tìm 

hiểu và học hỏi tri thức bản địa, sử dụng nó 

như một nguồn ý tưởng và giả thuyết; đồng 

thời, kiểm tra những giả thuyết đó trong 

khuôn khổ của khoa học hiện đại. Việc 

nghiên cứu tri thức bản địa không dễ dàng vì 

nó đòi hỏi các nhà khoa học phải từ bỏ định 

kiến cho rằng, mình là những chuyên gia 

hiểu biết mọi thứ. Họ cần phải chuyển từ vai 

trò của người thầy sang vai trò của người 

học sinh, phải lắng nghe đầy đủ những gì 

người nông dân nêu ra. Thông thường, phản 

ứng đầu tiên của các nhà khoa học là có định 

kiến cho rằng, người nông dân ít hiểu biết và 

hay làm hỏng việc. Nhà khoa học thường 

muốn ngắt lời họ và sửa đổi những ý kiến 

cho là họ sai lầm. Tuy vậy, nếu nhà khoa 

học biết kiên nhẫn nghe đầy đủ những điều 

người nông dân trình bày, họ sẽ khám phá ra 

căn cứ hợp lý mà người nông dân đã hành 

động như họ đã làm24.  

Tóm lại, tri thức bản địa đã được các nhà 

nghiên cứu đưa ra dưới nhiều góc độ và 

được xác định là những hiểu biết, kinh 

nghiệm của tộc người được tích luỹ, chọn 

lọc và lưu truyền qua nhiều thế hệ và dần 

dần trở thành thói quen truyền thống. Nói 

một cách khác, tri thức bản địa của một cộng 

đồng, một tộc người phản ánh tính thích ứng 

với những điều kiện kinh tế - xã hội và sinh 

thái đặc thù với môi trường, văn hóa từng 

vùng, từng cộng đồng và từng tộc người.  

Tri thức bản địa đã và đang đóng góp một 

phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn 

đề của địa phương và tộc người. Những tri 

thức về nông nghiệp (kỹ thuật xen canh, 

chăn nuôi, đa dạng cây trồng, chăm sóc sức 

khoẻ vật nuôi, chọn giống cây trồng); chăm 

sóc sức khoẻ con người (bằng các phương 

thuốc truyền thống); sử dụng và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên (bảo vệ đất, thuỷ lợi và 

các hình thức quản lý nước khác); giáo dục 
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(kiến thức truyền miệng, các ngôn ngữ địa 

phương)… đã có những tác dụng nhất định 

trong xóa đói, giảm nghèo và phát triển 

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, không phải tri 

thức bản địa nào cũng được sử dụng như 

nhau và phát huy hiệu quả trong bối cảnh 

mới. Do vậy, không thể chỉ lựa chọn và áp 

dụng tri thức khoa học, cũng không thể chỉ 

dựa vào tri thức bản địa, vấn đề đặt ra là 

phải kết hợp hai nguồn tri thức ấy vì mục 

tiêu phát triển bền vững. Điều đó có nghĩa 

là, khi triển khai các dự án, chúng ta phải 

nghiên cứu để lồng ghép và chuyển tải 

những kinh nghiệm trong bảo vệ đất, xen 

canh, luân canh…; những tri thức bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên… vào việc trồng, bảo 

vệ rừng, xây dựng mô hình VAC, VACR; 

xây dựng các mô hình vườn nhà, vườn 

rừng. Từ đó, góp phần vào việc thay đổi 

nhận thức của người dân vùng cao, chuyển 

từ tập quán khai thác thiên nhiên một chiều 

sang tập quán đầu tư và tái tạo thiên nhiên. 

Bên cạnh đó, những tri thức trong việc 

chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; trong điều 

hành, quản lý con người, quản lý làng bản, 

xã hội với việc đề cao vai trò của người già, 

của tính cộng đồng, tính nhân văn…, của 

những quan hệ bền chặt trong gia đình, 

dòng họ… là những kinh nghiệm quý trong 

việc xây dựng nông thôn có tăng trưởng về 

kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được công bằng 

xã hội và bảo vệ được môi trường. 

Hiện nay, tri thức bản địa được coi là một 

trong những lợi thế so sánh của một số nước 

đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bởi 

vậy, việc bảo vệ các tri thức bản địa ở quy 

mô quốc gia và quốc tế, đặc biệt là bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức bản địa, 

được coi là một yêu cầu cấp thiết. Tuy 

nhiên, do bản chất của tri thức bản địa là tồn 

tại dưới dạng thông tin được lưu truyền qua 

các thế hệ, hoặc được trao đổi giữa các cộng 

đồng, nên nhiều tri thức quý giá có nguy cơ 

bị mai một dần theo thời gian, hoặc bị chiếm 

đoạt khai thác trái phép ngoài phạm vi kiểm 

soát của cộng đồng nắm giữ tri thức. Những 

hành vi đó không chỉ gây thiệt hại về  kinh 

tế cho cộng đồng, mà nguy hại hơn là phá 

vỡ nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa cộng 

đồng nắm giữ và chủ thể khai thác tri thức 

bản địa, hủy hoại nỗ lực bảo tồn và phát 

triển tri thức, đi ngược lại truyền thống văn 

hóa, phong tục tập quán… của cộng đồng. 

Do đó, cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới 

các biện pháp, công cụ thích hợp nhất để 

bảo vệ hữu hiệu loại tài sản đặc biệt này, 

thực chất là bảo hộ khía cạnh sở hữu trí tuệ 

của tri thức bản địa. Tri thức bản địa là tài 

sản chung thuộc cộng đồng hoặc một địa 

phương cụ thể, do đó không thuộc độc 

quyền của một cá nhân, tổ chức nào và nếu 

bị thương mại hóa sẽ gây ảnh hưởng tiêu 

cực đến tập quán, tín ngưỡng, văn hóa… của 

cả cộng đồng. Trên thực tế, không phải tất 

cả các tri thức bản địa đều mang tính tập thể, 

mà trong nhiều trường hợp các cá nhân có 

thể tự nghiên cứu, cải tiến, tạo ra những tri 

thức mới trên cơ sở vốn tri thức đã có và 

được cộng đồng thừa nhận. Điều quan trọng 

là, những nhóm người hay cộng đồng nắm 

giữ tri thức bản địa có những quy định riêng 

trong việc lưu truyền, khai thác, phát triển 

nguồn tri thức đó bằng tập quán, văn hóa, 

ngôn ngữ… của mình. 

Sự quan tâm đến tri thức bản địa được thể 

hiện rõ trong những báo cáo của các tổ chức 

chính phủ và phi chính phủ ở nhiều quốc 

gia. Các tổ chức này cũng như các tổ chức 

quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ 

chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên 

Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Liên Hợp 

Quốc và Tổ chức Nông lương Liên Hợp 

Quốc đều thừa nhận về vai trò và những 

đóng góp của tri thức bản địa trong phát 

triển bền vững. 
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